
STT Mã lớp Sỉ số Tên môn Ngày thi Giờ thi
Thời gian 

làm bài
Hình thức thi Phòng thi Cơ sở

1 TC OTO43B_Hàn Tig, Mag_1 20 Hàn Tig, Mag 16-10-2021 9h00 120 phút Thực hành 203C2 1

2 CĐ OTO43B 15 Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- chi tiết máy 23-10-2021 7h30 60 phút Trắc nghiệm 502C3 1

3 CD CK43A 15 Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- chi tiết máy 23-10-2021 7h30 60 phút Trắc nghiệm 504C3 1

4 CD CK43A 11 TT Hàn điện 19-10-2021 13h00 120 phút Thực hành X. Hàn C3 1

5 CD +TC CGKL 43 21 TT Hàn điện 20-10-2021 15h00 120 phút Thực hành X. Hàn C4 1

6 CĐ OTO43A -NHÓM 2 20 TT Hàn điện 18-10-2021 13h30 120 phút Thực hành X. Hàn C5 1

7 CĐ OTO43B -NHÓM 1 25 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 20-10-2021 7h30 120 phút Thực hành X. Nguội 1

8 XDBCN-DAOTAO-CGKL43 30 Xác định bối cảnh nghề và tiến trình đào tạo 24/10/2021 Tiểu luận 501C3 1

9 XDBCN-DAOTAO-CGKL44 7 Xác định bối cảnh nghề và tiến trình đào tạo 24/10/2021 Tiểu luận 501C3 1

10 CĐCK43 12 Máy Cắt 22/10/2021 13h30 45ph Trắc nghiệm 503C3 1

11 CĐCK42 13 Sửa chữa máy công cụ 25/10/2021 13h00 60ph Thực hành X. Tiện 1

12 CD HAN42A 7 Hàn TIG 21/10/2021 15h30 75 Phút Thực hành 203C2 1

13 CD HAN42A 7 Khai triển hình gò 22/10/2021 15h30 75 Phút Thực hành 203C2 1

14 CD OTO43-NHÓM 2 13 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 27/10/2021 13h30 120 phút Thực hành X. Nguội 1

15 TC OTO43B_NHÓM_1 15 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 24/10/2021 7h30 120 phút Thực hành X. Nguội 1

16 CĐ CGKL43+TCCGKL43 16 Dung sai kỹ thuật đo 21/10/2021 7h30 45 phút Trắc nghiệm 504C3 1

17 TC OTO 43-N2 15 Đọc và TKBV cơ khí 28/10/2021 13h30 75 Phút Tự luận 504C3 1

18 TC OTO 43B-N1 7 Hàn  khí gò 20/10/2021 7h30 75 Phút Thực hành 203C2 1

19 CD hàn 42 7 Hàn MAG nâng cao 22/10/2021 7h30 75 Phút Thực hành 203C2 1

20 TC+CD hàn 43 11 Hàn hồ  quang tay CB 22/10/2021 13h30 75 Phút Thực hành 504C3 1

21 TC+CD hàn 43+CĐhàn42 17 Lựa chọn Vật liệu hàn 28/10/2021 7h30 45 Phút Trắc nghiệm 504C3 1

22 CĐCGKL43+TCCGKL43 16 Nguyên lý cắt- dụng cụ cắt 25/10/2021 13h30 45 phút Trắc nghiệm 503C3 1

23 TCCGKL42+TCCK42 25 Phay CNC cơ bản 30/10/2021 7h30 75 phut Thực hành 103C3 1

24 TCCK43 20 Phay CNC cơ bản 30/10/2021 13h30 75 phut Thực hành 103C3 1

25 CD OTO42A 17 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống Lái 27/10/2021 14h00 120 Phút Thực hành Xưởng Gầm 1
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THÔNG TIN LỚP KẾ HOẠCH THI

26 CD OTO43A_TT động cơ diesel_1 12 Thực tập động cơ diesel 22-10-2021 13h00 90 phút Thực hành
Xưởng 
Động lực 1

1

27 CD OTO43A_TT động cơ diesel_2 13 Thực tập động cơ diesel 22-10-2021 15h00 90 phút Thực hành
Xưởng 
Động lực 1

1

28
TC OTO43A_SCBD hệ thống điều 
khiển (Phanh + Lái)_1

9
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển 
(Phanh + Lái)

21/10/2021 15h00 120 phút Thực hành Xưởng Gầm 1

29 TC OTO44A 47 Tổ chức sx- ATLD - 52 21/10/2021 7h30 45 Phút Trắc nghiệm 503C2 1

30 CD CK42A 13 Phay-bào nâng cao 18/10/2021 7h00 4h TH 102c3 1

31 CD CK43A 13 Dung sai – Kỹ thuật đo 18/10/2021 7h30 45 Phút Trắc nghiệm 501C3 1

32 CD OTO42A 18 Truyền động thủy lực khí nén 18/10/2021 7h30 45 Phút Trắc nghiệm 502C3 1

33
TC OTO43B_SCBD hệ thống truyền 
động_1

15 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động 16/10/2021 15h00 120 phút Thực hành Xưởng Gầm 1

34 TC OTO43B_TT động cơ cơ bản_1 18 Thực tập động cơ cơ bản 23/10/2021 7h30 90 phút Thực hành
Xưởng 
Động lực 1

1

35 TC OTO43A_TT động cơ cơ bản_1 12 Thực tập động cơ cơ bản 31/10/2021 15h00 90 phút Thực hành
Xưởng 
Động lực 1

1

36
TC OTO43B_SCBD hệ thống khởi 
động và đánh lửa_1

18
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khởi động 
và đánh lửa

44498 14h00 90 phút Thực hành 102C3 1

37
TC OTO43B_SCBD hệ thống khởi 
động và đánh lửa_2

16
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khởi động 
và đánh lửa

44499 15h30 90 phút Thực hành 102C3 1

38
TC OTO43A_SCBD hệ thống điều 
khiển (Phanh + Lái)_2

16
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển 
(Phanh + Lái)

23/10/2021 9h30 90 phút Thực hành
Xưởng 
Động lực 1

1

39
TC OTO43B_SCBD hệ thống truyền 
động_2

18 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động 44496 15h30 90 phút Thực hành Xưởng Gầm 1

40 TC OTO43A_TT động cơ cơ bản_2 16 Thực tập động cơ cơ bản 44489 7h30 90 phút Thực hành
Xưởng 
Động lực 2

1

41 CD OTO43A_Lập trình Arduino_1 15 Lập trình Arduino 44487 9h30 60 phút Thực hành 201C3 1

42 CD OTO43B_Lập trình Arduino_1 15 Lập trình Arduino 44496 9h30 60 phút Thực hành 201C3 1

43 CD OTO43B_Lập trình Arduino_2 15 Lập trình Arduino 44494 9h30 60 phút Thực hành 201C3 1

Chú ý: SV đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND để được vào phòng thi./.

Nơi nhận:
1. Các khoa, giảng viên liên quan PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
2. Phòng QLCL&NCKH, KHTC, Trung tâm TS&QHDN
3. Phòng Quản lý đào tạo (lưu)
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